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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
I. Về sản xuất công nghiệp
Tháng 02 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tính chung 02 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,4%,  thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ 2 năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 6,6%; năm 2015 tăng 12%) chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của ngành khai khoáng (giảm 13,5% so với năm 2016 - năm 2016 giảm 1,7%; năm 2015 tăng 9%). Trong khi đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối điện; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng tăng trưởng không cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước lần lượt là 6,6%; 9,3% và 6,6% (cùng kỳ là 8,5%; 12,8% và 9,2%).

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01 giảm 16% so với tháng 12 năm 2016 và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,6%).

Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tại thời điểm 01/02/2017, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3% (cao hơn 4,4 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2016). 

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng năm 2017 đạt mức tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân sự tăng trưởng chậm lại của sản xuất công nghiệp: (1) Ngành khai khoáng giảm khá mạnh (giảm 13,5% so với mức giảm 1,7% của cùng kỳ năm 2016 so với năm 2015). Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện cũng tăng thấp hơn từ 1,9 đến 3,5 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ 2 tháng năm 2016 so với năm 2015. 
Ngành khai khoáng vẫn trong xu hướng giảm mạnh, nên năm 2017 công nghiệp chế biến chế tạo được xác định sẽ tiếp tục là động lực để kéo mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. 2 tháng đầu năm, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mặc dù gặp nhiều khó khăn song vẫn đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ năm trước như: Ngành dệt; Ngành sản xuất trang phục; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; Sản xuất thiết bị điện; Sản xuất thuốc lá…

Đánh giá cụ thể ở một số ngành như sau:

1. Đối với ngành điện

Ngành Điện đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước. Các nhà máy điện và lưới điện truyền tải vận hành ổn định, trên lưới điện phân phối có xảy ra một số ít sự cố và đã được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.
Sản lượng điện sản xuất tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, điện sản xuất tháng 02 ước đạt 13,14 tỷ kWh, tăng 8,3% so với cùng kỳ; tính chung 2 tháng ước đạt 26,5 tỷ kWh tăng 8,4% so với cùng kỳ. 

2. Đối với ngành than


Sản xuất kinh doanh của ngành tiếp tục gặp nhiều khó khăn do than trong nước phải cạnh tranh với than nhập khẩu có giá thành thấp... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Các đơn vị trong ngành đang tiếp tục cố gắng duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
Để đảm bảo bù đắp được giá thành, phù hợp với thị trường tiêu thụ than, và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 3005/QĐ-TKV ngày 23/12/2016; theo đó giá than điều chỉnh tăng từ 3%-10,7% tùy từng chủng loại. Mức giá điều chỉnh thực hiện từ ngày 24/12/2016. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại các đơn vị chưa ký hợp đồng mua than năm 2017 với Tập đoàn do chưa thống nhất về giá bán than áp dụng từ 24/04/2016 theo Quyết định số 3005/QĐ-TKV.
Sản lượng than sạch tháng 02 ước đạt 3,2 triệu tấn, tăng 16,4% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 5,9 triệu tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giảm 7,3% cùng kỳ. 

3. Đối với ngành dầu khí

Sản xuất kinh doanh của ngành vẫn gặp khó khăn, sản lượng dầu thô khai thác tiếp tục giảm. Sản lượng dầu thô khai thác tháng 02 ước đạt 1,2 triệu tấn, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 2 tháng đầu năm sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,6 triệu tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. 
4. Đối với ngành cơ khí

Tháng 02 năm 2017, sản lượng xe máy ước đạt 287,3 nghìn cái, tăng 15,5% so với cùng kỳ; sản lượng ôtô ước đạt 16,7 nghìn cái, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng xe máy ước đạt 597,1 nghìn cái, tăng 2% so với cùng kỳ; sản lượng ô tô ước đạt 33,3 nghìn cái, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Dự báo năm 2017 ngành ô tô tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ sự ổn định của nền kinh tế, trong đó, chủ yếu tăng trưởng tập trung vào dòng xe du lịch khi nhu cầu sở hữu xe ngày càng gia tăng còn xe thương mại sẽ tiếp tục chững lại do chêch lệch cung cầu vận tải dưới áp lực từ chính sách quá tải đã đi vào mức cân bằng.
5. Đối với ngành thép

Tháng 02 năm 2017, lượng sắt thép thô ước đạt 409,1 nghìn tấn, tăng 41,2% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 493,6 nghìn tấn, tăng 45,6% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 348 nghìn tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2017, lượng sắt thép thô đạt 838,7 nghìn tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ; thép cán đạt 1002,8 nghìn tấn, tăng 35,4% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 722,2 nghìn tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 02 tăng 8,8% về lượng và 66,5% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép các loại giảm 3,8% về lượng và tăng 41,9% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép giảm 14,8% về trị giá.
Thép dài nhập khẩu tăng mạnh trong thời gian gần đây, Bộ Công Thương đã ban hành liên tiếp các biện pháp tự vệ tạm thời để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Sau các biện pháp tự vệ tạm thời, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với hai mặt hàng này. Theo đó, thuế suất nhập khẩu đối với phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam sẽ là 21,3% trong vòng 1 năm, từ ngày 22/3/2017 đến 21/3/2018. Thuế suất này sẽ lần lượt giảm về 19,3% và 17,3% vào các năm tiếp theo và từ 22/3/2020 trở đi, thuế suất sẽ về 0%.
6. Đối với ngành hóa chất, phân bón

Do nhu cầu thị trường tăng, giá phân bón trong tháng 2 đã tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng một số sản phẩm phân bón: 2 tháng đầu năm 2017, ước sản lượng phân đạm urê đạt 381 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ; phân NPK khoảng 348 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2017 tăng 27,8% về số lượng và 10,6% về trị giá.
7. Đối với ngành dệt may, da giày
Tháng 02, ngành dệt may có tốc độ tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2016; chỉ số sản xuất trang phục tăng 13% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 26,2 triệu m2, tăng 0,4% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 49,2 triệu m2, tăng 23,7% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 268,2 triệu cái, tăng 42% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tháng 02 ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 51,7 triệu m2, tăng 8,8% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 99,7 triệu m2, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường ước đạt 577,7 triệu cái, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tháng 02 năm 2017, sản xuất và xuất khẩu của ngành Da Giày đạt tăng trưởng. Chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng giầy, dép da tháng 02 năm 2017 ước đạt 16,5 triệu đôi, tăng 35,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 02 ước đạt 0,9 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, sản lượng giầy, dép da ước đạt 32,9 triệu đôi, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 2 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
8. Đối với các ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống

Tháng 02 và 2 tháng năm 2017, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá. Ngành sản xuất đồ uống tăng 6,2% so với cùng kỳ; ngành thuốc lá tăng 2,6% so với cùng kỳ; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4% so với cùng kỳ. 


II. Về xuất nhập khẩu
1. Xuất khẩu hàng hoá

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 năm 2017 ước đạt 13 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 12,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 19,7 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

a) Về xuất khẩu các nhóm hàng

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản 2 tháng đầu năm ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Rau quả tăng 31,1%, cà phê 21,1%, cao su tăng 144%. Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm như: gạo giảm 21,4%, hạt tiêu giảm 26,9%, săn và các sản phẩm từ sắn giảm 15,8%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt gần 0,7 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,9%, trong đó: hầu hết các mặt hàng trong nhóm đều có KNXK tăng (ngoại trừ mặt hàng quặng và khoáng sản khác giảm 23,8%), mặt hàng than đá tăng mạnh 1120%, dầu thô tăng 46,3%, xăng dầu các loại tăng 45,2%. 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt xấp xỉ 22 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng khoảng 80,6%, các mặt hàng trong nhóm đều tăng trưởng tốt so với cùng kỷ, chỉ có 3 mặt hàng sản phẩm từ ngũ cốc (giảm 1,6%), sản phẩm gốm, sứ (giảm 7,2% và đá quý, kim loại quý (giảm 30,6%), một số mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ như: phân bón các loại (82%), chất dẻo nguyên liệu (69,4%), sản phẩm gỗ (479,8%), kim loại thường và sản phẩm (32,8%)... 
b) Về giá xuất khẩu: So với cùng kỳ, giá bình quân của đa số các mặt hàng đều tăng (nhân điều 20,3%, cà phê 31,9%, cao su 81%, than đá 115,5%, dầu thô 61,9%... giá XK tăng đã đóng góp cho tăng KNXK khoảng 736 triệu USD. Chỉ có một số ít mặt hàng có giá xuất khẩu giảm nhưng có mức giảm sâu như hạt tiêu 21,1%, quặng và khoáng sản khác 48,4%, do giá thế giới giảm, tuy nhiên do quy mô xuất khẩu không cao nên không ảnh hưởng đến mức tăng xuất khẩu chung.
c) Về lượng xuất khẩu: Hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông lâm thủy sản đều có lượng xuất khẩu giảm (ngoại trừ chè các loại tăng 6,2%, cao su  tăng 34,7%); nhóm nhiên liệu và khoáng sản có hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chủ đạo là dầu thô và xăng các loại cũng giảm xấp xỉ 5%. Biến động về lượng làm giảm KNXK khoảng 352 triệu USD. 

d) Về thị trường xuất khẩu

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng KNXK 2 tháng đầu năm năm 2017 vào thị trường này đạt 18,9%, chiếm tỷ trọng 21,8% tổng KNXK cả nước; Tiếp đến là thị trường Châu Á tăng 15,4%, chiếm 48,5% tổng KNXK (trong đó thị trường Đông Á tăng 24,5%), thị trường EU tăng 12,4% và chiếm tỷ trọng 21% tổng KNXK; Thị trường Trung Quốc tăng 36,4%, chiếm tỷ trọng 12%. Mức tăng xuất khẩu giữ được mức tốt đối với Hàn Quốc, thị trường Đông Á là một tín hiệu khả quan trong việc nước ta đã từng bước tiếp cận và tận dụng được các lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Một số thị trường truyền thống vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả tốt. Các thị trường xuất khẩu truyền thống trong khu vực ASEAN có mức tăng trở lại.

2. Về nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 năm 2017 ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 01 năm 2017 và tăng 39% so với cùng kỳ. 2 tháng đầu năm 2017 KNNK ước đạt 27,4% tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 11,1 tỷ USD, tăng 22%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 18%. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các doanh nghiệp cả trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu vào kỳ sản xuất của năm 2017, do vậy, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh cũng được tăng cao, đã góp phần nâng KNNK của cả nước lên cao so với các tháng trước đây.

a) Về nhóm hàng nhập khẩu

- Nhóm hàng cần nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2017 tăng 20,3%. Mặt hàng nhập khẩu tập trung chủ yếu ở nhóm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đây là dấu hiệu khả quan cho hoạt động sản xuất của năm 2017 ở cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu có mức tăng trưởng tương đối cao, lần lượt là 22,7% và 10,7%, trong đó tăng cao ở nhóm hàng tiêu dùng rau quả (67,1%), phế liệu sắt thép (153,7%) và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (96,6%)... điều này cũng cần được theo dõi để có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Giá hàng hóa nhập khẩu bình quân hầu hết các mặt hàng đều tăng khiến KNNK của nhóm tăng khá mạnh. Trong 20 mặt hàng tính được về giá và lượng thì tác động do giá nhập khẩu tăng đã làm tăng kim ngạch nhập khẩu gần 1,4 tỷ USD, do lượng nhập khẩu tăng đã tăng kim ngạch nhập khẩu 238 triệu USD. Tính chung bù trừ giữa tăng giá và lượng đã khiến cho KNNK cả nước tăng xấp xỉ 1,7 tỷ USD.

b)Về thị trường, nhập khẩu 

Nhập khẩu từ châu Á chiếm 80,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm 29,3% và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Thị trường Hàn Quốc chiếm 20,5% và tăng 35%. Thị trường ASEAN chiếm 13,2% và tăng 19,5%. Thị trường châu Âu và châu Mỹ chiếm xấp xỉ 7,7%, tốc độ tăng trưởng của thị trường Châu Âu tương đối cao tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, thị trường Châu Mỹ tăng 14,8%.

3. Cán cân thương mại

2 tháng đầu năm 2017 ước nhập siêu 46 triệu USD, bằng 0,2% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 3,5 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,4 tỷ USD.
4. Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu 
Những mặt đạt được

Thứ nhất, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ghi nhận mức độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2016 (15,5 % so với 5,4% của năm 2016). Mức tăng được ghi nhận do đóng góp của cả giá và lượng từ một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao như phân bón các loại (tăng 88,3% về lượng và 82% về giá trị); chất dẻo (tăng 58,7% về lượng và 69,4% về giá trị); thép các loại (tăng 26,8% về lượng và 48,7% về giá trị); Máy móc, thiết bị phụ tùng (49,5%); Máy vi tính và các sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 34,4%);
Nhập khẩu đối với nhóm hàng hóa phục vụ cho sản xuất cũng gia tăng mạnh như máy móc thiết bị, phụ tùng, thép các loại đã ghi nhận sự phát triển mạnh và ổn định của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Thứ hai, giá cả trên thế giới tăng là nhân tố đóng góp vào tăng KNXK của nhóm nông – lâm thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản trong bối cảnh lượng xuất khẩu giảm. 
Một số hạn chế và nguyên nhân
Thứ nhất, sự sụt giảm hầu hết về lượng đối với xuất khẩu nhóm hàng nông – lâm thủy sản và nhóm nhiên liệu, khoáng sản cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang bị cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt là từ các thị trường như Cam-pu-chia, Phi-lip-pin, Băng-la-des, Pakistan.... Do đó, cần có các giải pháp về dài hạn để ổn định năng lực xuất khẩu.

Các thị trường xuất khẩu đang ngày càng gia tăng các tiêu chuẩn đối với hàng xuất khẩu của Việt nam như thủy sản, gạo, rau quả… Cụ thể:

+ Thủy sản: Hàn Quốc yêu cầu tôm nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch, Úc vấn tiếp tục lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ Việt nam… đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt nam. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn tiếp tục tăng mà chủ yếu là do giá tăng
+ Gạo: Xuất khẩu gạo cũng đã sụt giảm mạnh do tác động kép từ việc thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc thiết lập tiêu chuẩn nhập khẩu gạo từ các nước ASEAN đã làm cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này giảm mạnh, cùng với việc Thái Lan thực hiện xả kho hàng tồn kho gạo đã làm giảm giá gạo thế giới. Kim ngạch xuất khẩu gạo hai tháng đạt 328 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị xuất khẩu, trong đó lượng giảm 19,5% và giá trị giảm tới 21,4%. 
Thứ hai, một số mặt hàng cần hạn chế nhập khẩu có KN gia tăng đột biến như sắt thép phế liệu, ô tô dưới 9 chỗ… Đối với mặt hàng ô tô, nguyên nhân chủ yếu là gia tăng nhập khẩu từ ASEAN và Ấn độ. Đối với ASEAN là do thuế suất thuế nhập khẩu xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ khu vực ASEAN được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30% theo cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA). 

Ngoài ra, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới, các dòng xe có dung tích dưới 1.5 lít từ đầu năm 2017, thuế xuống còn 35%. Dòng xe có dung tích từ 1,5 đến 2 lít (tập trung chủ yếu ở phân khúc xe hơi) giảm về 40%, vì vậy việc giảm thuế này được cho là đã tạo lợi thế đáng kể cho xe từ Ấn Độ. Một lý do nữa là chiêu giảm giá “tới đáy” của các hãng xe Ấn Độ được cho là chiến lược cạnh tranh với các dòng xe của Thái Lan, Indonesia để vào thị trường ASEAN.

III. Về phát triển thị trường trong nước
Tháng 02, thị trường hàng hóa chủ yếu sôi động với các hoạt động phục vụ các lễ hội sau Tết Nguyên đán. Nguồn cung thực phẩm dồi dào khiến giá mặt hàng này giảm nhiều so với thời điểm Tết. Các mặt hàng khác có giá tương đối ổn định, riêng giá các mặt hàng nhóm nhiên liệu, năng lượng tăng do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới.
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 02 năm 2017 ước đạt 309.284  tỷ đồng giảm 6,5% so với tháng trước trong đó giảm mạnh nhất là nhóm hàng lương thực và thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng gia đình và du lịch với mức giảm từ 8,1- 11,2% do nhu cầu giảm so với tháng trước. Tính chung 02 tháng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 640.043 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 (thấp hơn mức tăng 10,1% của cùng kỳ năm 2016 và mức tăng 9,7% của năm 2015). Tuy nhiên, riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa trong 02 tháng đầu năm ước đạt 487.466 tỷ đồng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016, đây là mức tăng cao nhất trong 03 năm trở lại đây (năm 2016 tăng 9,3%, năm 2015 tăng 8,7%, năm 2014 tăng 9,6%) (Phụ lục 9). 
Công tác quản lý thị trường tiếp tục triển khai quyết liệt, đặc biệt là trong một số lĩnh vực hoặc mặt hàng quan trọng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, an toàn thực phẩm..., đã góp phần tạo điều kiện cho hàng Việt Nam phát triển. Trong tháng 02 năm 2017 lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra gần 7.650  vụ, phát hiện xử lý trên 3.650 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 21,2 tỷ đồng.
Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại... được quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương pháp, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh.

IV. Về công tác hợp tác kinh tế quốc tế

1. Công tác ASEAN

- Xây dựng phương án và tham dự Hội nghị Nhóm Đặc trách Cao cấp về Hội nhập Kinh tế ASEAN (HLTF-EI) lần thứ 31 tại Manila, Phi-lip-pin;
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của cam kết trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đối với thương mại của Việt Nam;

- Xây dựng phương án và tham dự Hội nghị Hội Nghị Quan chức kinh tế ASEAN lần thứ nhất (SEOM 1/48) tổ chức tại Đa-vao, Phi-lip-pin.
Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP)
- Xây dựng phương án và tham dự phiên đàm phán Hiệp định RCEP lần thứ 17 tại Kobe, Nhật Bản.
2. Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):
2.1. FTA Việt Nam – EU (EVFTA)
- Xây dựng phương án và tham dự phiên rà soát pháp lý lần thứ 5 tại Hà Nội.

2.2 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp, mô hình mới để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ rút lui khỏi TPP;


- Xây dựng đề cương báo cáo Bộ Chính trị về nghiên cứu, đánh giá tác động của những thay đổi trong chính sách thương mại – đầu tư của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới;


- Báo cáo nhanh về kết quả cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Niu Di-lân về quan điểm các nước TPP trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định và cuộc tiếp xúc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về quan hệ song phương, trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2.3. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – I-xra-en(VIFTA)

- Làm việc với đại diện Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam để trao đổi về việc chuẩn bị cho phiên đàm phán tiếp theo.
2.4. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Khối EFTA

Trao đổi với Ban thư ký Khối EFTA nhằm thống nhất lịch làm việc trong thời gian tiếp theo giữa hai Bên. Đồng thời, Vụ đã có buổi tiếp xúc song phương với đại diện sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam để trao đổi về việc thúc đẩy đàm phán với Khối EFTA trong thời gian tới.
PHẦN THỨ HAI
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VÀ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Về sản xuất công nghiệp:

- Dầu khí:
Trong thời gian tới, ngành dầu khí tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo gia tăng tối đa sản lượng khai thác dầu trong nước năm 2017, cụ thể như:

+ Tập trung thực hiện để đưa giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác trong Quý II/2017.
+ Tổ chức làm việc lại với từng nhà thầu dầu khí để thống nhất lại kế hoạch khai thác dầu khí, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp bổ sung để gia tăng sản lượng khai thác dầu trong nước năm 2017. Tìm những vị trí có tiềm năng để khoan các giếng đan dày mới tại một số mỏ còn khả năng khai thác. Thực hiện công tác sửa chữa các giếng có tiềm năng để tăng thêm sản lượng khai thác.

+  Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017. Ưu tiên chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò, phát triển có tính hiệu quả cao, rủi ro ít, có tính nhạy cảm bắt buộc phải thực hiện.

+ Duy trì khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ hiện tại, thực hiện tốt công tác quản lý mỏ; tập trung phát triển các dự án: mỏ Cá Rồng Đỏ, Lô B, Cá Voi Xanh…

+ Tối ưu công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các mỏ để đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống khai thác ổn định, hiệu quả, hạn chế tối đa thời gian dừng khai thác của các mỏ ngoài kế hoạch.

- Than: 

+ Tập trung tối đa đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản ngay từ đầu năm, nhất là các các loại than mà thị trường có nhu cầu cao như than cục, than cám chất lượng cao, đáp ứng đủ than cho điện trong mọi điều kiện.
+ Các tổ hợp Bauxit – Nhôm: Công ty Nhôm Lâm Đồng cần kiểm soát chặt chẽ môi trường, tiếp tục tối ưu hóa các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, quản lý để giảm tối đa giá thành sản xuất, đảm bảo toàn Tổ hợp có lãi. Công ty Nhôm Nhân Cơ: Tập trung sản xuất để đạt sản lượng cao.
Đối với Nhà máy Amô nnitơrát Thái Bình: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, quy phạm của để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhà máy, đặc biệt phòng ngừa cháy nổ, đa dạng nguồn cung cấp các hóa chất đầu vào như Amoniac cho Nhà máy hoạt động.
+ Tăng cường năng lực chế tạo các thiết bị mỏ, đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với nước ngoài để chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị phù hợp với điều kiện địa chất của từng mỏ; chuyên môn hóa công tác sửa chữa máy móc, thiết bị; liên kết sử dụng kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ cơ khí khác.

+ Tập trung khai thác các nguồn hàng đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh theo cơ chế thị trường, cung cấp kịp thời các vật tư chủ lực như xăng dầu, săm lốp ô tô, thép chống lò, gỗ lò, xút, amoniac,...phục vụ cho sản xuất.

+ Tiếp tục đổi mới hình thức quan tâm đến người lao động nhất là tiền lương cho người lao động tăng tối thiểu 5,5% so với năm 2016, trong đó thợ lò đứng gương đủ công phải đạt 14-15 triệu đồng/người-tháng…
- Điện:
Về nguồn điện: 

+ Hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án điện cấp bách.

+ Hoàn thành phê duyệt tiến độ thi công năm 2017 các dự án: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4MR, Duyên Hải 3MR, Thái Bình...

Về lưới điện: tập trung thực hiện theo mục tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt đảm bảm tiến độ, chất lượng các công trình đảm bảo cấp điện mùa khô 2017. cụ thể:
+ Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa-Đông Anh-Bắc Ninh 2 và ĐD 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội: tiếp tục bám sát các địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về ĐBGPMB và tập trung thi công để sớm đưa các công trình vào vận hành.

+ Đẩy nhanh tiến độ các dự án đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng và cấp điện mùa khô 2017, như: TBA 500kV Đông Anh (lắp MBA), Cầu Bông (máy 2), TBA 220kV Bắc Ninh 3...

+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình TBA 500kV Đức Hòa, ĐD 500kV Sông Hậu - Đức Hòa.

+ Đẩy nhanh tiến độ các ĐD 110kV đồng bộ sau các TBA 220kV: Bắc Ninh 3, Đông Anh, Thái Thụy, Trực Ninh...

+ Tập trung thực hiện công trình 110kV đồng bộ với các TBA 220kV Long Biên, Đông Anh, Tây Hà Nội.

- Một số ngành khác như thép, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic…: Đang có mức tăng trưởng tốt, cần bám sát tình hình thị trường để duy trì hoặc điều chỉnh các biện pháp can thiệp thị trường. 

2. Về xuất nhập khẩu:

- Thường xuyên rà soát, tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp đối với những mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng đột biến nhằm đảm bảo kiểm soát nhập khẩu và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

- Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế, những biến động của thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa để kịp thời có phản ứng chính sách trước những diễn biến mới, đồng thời có các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường.

- Cần sớm có các biện pháp quản lý nhập khẩu kịp thời, đặc biệt là đối với một số mặt hàng đang tăng nhanh trở lại là điện thoại di động, thép phế liệu, ô tô dưới 9 chỗ, đá quý - kim loại, rau quả. Đồng thời, có giải pháp kịp thời để thúc đẩy tăng trưởng trở lại đối với nhóm hàng cần nhập khẩu là ô tô nguyên chiếc, ngô và lúa mỳ;
+ Đối với kiểm soát nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ đang gia tăng ồ ạt từ Ấn Độ: Cần xem xét triển khai nhanh Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng để kiểm soát nhập khẩu ô tô có tiêu chuẩn khí thải dưới Euro 4 đang được nhập khẩu vào Việt nam. 
+ Đối với mặt hàng nông lâm thủy sản:  Đề nghị Chính phủ Ô-xtrây-li-a cân nhắc, sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín, bởi lệnh này có ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam.

+ Xử lý với rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, tôm sang Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a: Trước mắt, cần tăng cường công tác phổ biến cho doanh nghiệp quy định mới của Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc để tránh ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động xuất khẩu mặt hàng tôm, gạo của Việt Nam; Đề nghị Chính phủ Úc cân nhắc, sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín, bởi lệnh này có ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam. Cần tận dụng Hiệp định VEAEU khi nội dung của cam kết đã dành cho Việt Nam về gạo để mở rộng thị trường thay thế
. 

Trong trung hạn và dài hạn cần chuẩn bị tốt trong tổ chức quy trình sản xuất và nuôi trồng nông- thủy sản để xây dựng năng lực xuất khẩu bền vững hơn.

- Tăng cường hỗ trợ sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu nhằm tận dụng sự gia tăng giá xuất khẩu của thế giới, đặc biệt đối với nhóm hàng có sự sụt giảm về lượng là nông-lâm thủy sản. Đặc biệt cần có các giải pháp ứng phó với sự sụt giảm về xuất khẩu gạo (cả giá và lượng) để hỗ trợ xuất khẩu gạo. Cần tận dụng Hiệp định VEAEU khi nội dung của cam kết đã dành cho Việt Nam về gạo để mở rộng thị trường thay thế
.
- Ngoài ra, cần thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế, những biến động của thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa để kịp thời có phản ứng chính sách trước những diễn biến mới, đồng thời có các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường.


3. Về thị trường trong nước:

Để thúc đẩy sức mua trên thị trường trong nước, Bộ Công Thương tập trung vào một số giải pháp sau:
- Triển khai các Chương trình hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản sản xuất tập trung có sản lượng lớn, mang tính mùa vụ cao của các địa phương; hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước thông qua các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp cho các doanh nghiệp thu mua phân phối, xuất khẩu với các vùng sản xuất; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hoặc kết nối vào hệ thống phân phối của các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đa quốc gia..., cụ thể Bộ Công Thương sẽ triển khai các nhiệm vụ: 

+ Tiếp tục phối hợp với các địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp chức tổ chức Hội nghị “Kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối”. 

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nội địa thông qua các hoạt động: tổ chức các chương trình quảng bá, khuyến mại, hội chợ lớn kết hợp với các Chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm; Tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp... 

+ Tiếp tục triển khai 03 nhóm nhiệm vụ (Nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng; Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam)  tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.
4. Các biện pháp khác
- Tích cực tuyên truyền về các lợi ích do các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mang lại cũng như các giải pháp nhằm tận dụng những lợi thế đó; tuyên truyền chuyên sâu về hội nhập theo từng ngành hàng tới các Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tập trung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành có chất lượng 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2016 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Thực hiện nghiên túc Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 quy định về dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương.

- Thực hiện các biện pháp nâng cấp hạ tầng để triển khai 52 thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, nâng tổng số các thủ tục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lên 205 dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và ở cấp độ 4 là 30%./.
	Nơi nhận:

- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ KHĐT;
- VP TƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
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- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ Bộ;
- Các Vụ (qua mạng nội bộ);
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THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng


� FTA Việt Nam – EAEU chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2016. Các thành viên EAEU sẽ dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch tổng là 10.000 tấn gạo được hưởng thuế suất ưu đãi 0%. Sau khi xuất khẩu đủ lượng này, sản phẩm gạo xuất khẩu sẽ chịu mức thuế 11,7% và VAT 10% - thấp hơn đáng kể so với con số 40% trước đây.


� FTA Việt Nam – EAEU chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2016. Các thành viên EAEU sẽ dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch tổng là 10.000 tấn gạo được hưởng thuế suất ưu đãi 0%. Sau khi xuất khẩu đủ lượng này, sản phẩm gạo xuất khẩu sẽ chịu mức thuế 11,7% và VAT 10% - thấp hơn đáng kể so với con số 40% trước đây.
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